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1. Thực phẩm và 

dinh dưỡng 

Nhận biết: 

- Vai trò của thực phẩm 
- Nêu được một số nhóm thực phẩm chính. 

Thông hiểu: 

- Hình thành thói quen ăn, uống khoa học; chế biến 

thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh. 

 

 

- Phân loại được thực phẩm theo các nhóm thực phẩm 

chính 
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   Vận dụng: 

- Thực hiện được một số việc làm để hình thành thói 

quen ăn, uống khoa học. 

Vận dụng cao: 

- Đề xuất được một bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng cho 

gia đình, phân tích được thành phần dinh dưỡng của 

bữa ăn đó. 
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2. Bảo quản 

thực phẩm 

Nhận biết: 

 

- Nêu được một số phương pháp bảo quản thực phẩm 

phổ biến. 

Thông hiểu: 

 

- Mô tả được một số phương pháp bảo quản thực phẩm 

phổ biến. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 C3 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 C10 
 

 
 

  



  2.3. Chế biến 

thực phẩm 

Nhận biết: 

- Nêu được một số phương pháp chế biến thực phẩm 

phổ biến. 

- Nêu được một số biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm trong chế biến. 

- Nêu được các bước chính chế biến món ăn đơn giản 

theo phương pháp không sử dụng nhiệt. 

 

Thông hiểu: 

 

- Trình bày được một số ưu điểm, nhược điểm của 

một số phương pháp chế biến thực phẩm phổ biến. 
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 Lưu ý: HSKT chỉ cần làm câc câu trắc nghiệm . 
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